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Ngày soạn:
Ngày dạy: 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết 33)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: từ kiến thức đã học, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích, đề xuất các cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo đối với các bài tập ôn tập của chủ đề.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực nhận biết KHTN: Nhận biết, phân loại được các đơn vị đo, dụng cụ đo trong khi học môn KHTN. 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Hệ thống hóa được các kiến thức chương 1, chương 2 và chương 3 của KHNT 6.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập liên quan.
2. Về phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm ôn tập kiến thức chương 1,2,3 để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thảo luận nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Phiếu học tập, sơ đồ tóm tắt nội dung chương 1,2 và 3.
2. Học sinh: SGK KHTN 6; đề cương ôn tập giữa học kì 1.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk112355780]1. Khởi động (2 phút)
a) Mục tiêu: kiểm tra sự chuẩn bị nội dung, bài tập trong đề cương giữa học kì 1.
b) Nội dung: các câu hỏi trong đề cương.
c) Sản phẩm: Bài làm tại nhà của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của thành viên trong tổ.
* Thực hiện nhiệm vụ: Tổ trưởng đại diện báo cáo tình hình làm bài tập của thành viên trong tổ.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét tình hình thực tế và trao đổi, hướng dẫn những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Nội dung đề cương ôn tập 
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Câu 1. Hãy lấy ví dụ 3 vật thể xung quanh em và hoàn thành bảng sau:
	Vật thể
	Phân loại vật thể
	Chất cấu tạo nên vật thể

	
	Vật sống
/vật không sống
	Tự nhiên
/Nhân tạo
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 2. Sơ đồ sự chuyển thể của chất là:
                              ……………                                    ……………

………………                                 ……………..                                   ………………
                             …………….                                    …………….
Các sự chuyển thể sau có mối quan hệ như thế nào với nhau?
Câu 3. Nêu tính chất của Oxygen. 
            Oxygen có vai trò gì đối với sự sống trên Trái đất và đối với sự cháy, quá trình đốt nhiên liệu?
Câu 4. Nêu thành phần % các khí có trong không khí:

                                                                                       …………….

                                                                                                        ………………………
                                                                                                        ……………………….
  
………………

Câu 5: Đổi các đơn vị sau:
2300km = ………… m            25,5cm = ………… m
5,7 yến = …………..kg               200g = ………… kg  
35 ml = …………. l                     8,3 l = ………….. ml
0oC = …………….. oF               212oF = ………… oC
15 min = …………..s                5400 s = …………. h
Câu 6: Bạn Nam cho rằng trong 3 đoạn thẳng 1,2,3 thì đoạn thẳng 2 là dài nhất.
Nhận định của bạn Nam là đúng hay sai? Em hãy dùng thước kẻ để đo độ dài và cho biết các đoạn thẳng trên dài bao nhiêu cm?
Đoạn thẳng 1:                                                           ……………………………
Đoạn thẳng 2:                                                           ……………………………
Đoạn thẳng 3:                                                           ……………………………
Câu 7: Nêu ứng dụng của các loại vật liệu em đã học.
B. BÀI TẬP MINH HỌA
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của khoa học tự nhiên là:
A. Tâm lí trẻ em.           B. Oxygen          C. Ngoại ngữ.          D. Luật đường sắt.
Câu 2: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về KHTN?
A. Tâm lý học         B. Khoa học Trái đất       C. Thiên văn học         D. Sinh học
Câu 3: Trong các vật sau, đâu là vật sống?
A. Hòn đá		B. Con gà		C. Ngọn núi		D. Robot
Câu 4: Việc làm nào sau đây được cho là an toàn trong phòng thực hành?
A. Đưa ống nghiệm lên mũi để ngửi trực tiếp hóa chất 
B. Nghiêng đèn cồn để châm lửa làm thí nghiệm
C. Đổ các hóa chất trực tiếp vào bồn rửa 
D. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ra khỏi phòng thực hành.
Câu 5: Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần:
A. Báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành
B. Tự xử lí và không thông báo với giáo viên 
C. Nhờ bạn cùng mình tự xử lí sự cố 
D. Tránh sang chỗ khác để tiếp tục làm thí nghiệm
Câu 6: Kính lúp không thể quan sát đối tượng là:
A. Con kiến                 B.  virus Corona          C. Cây nấm            D. Nhụy hoa
Câu 7: Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là:
A. m2 		B. m 			C. kg                       D. l.
Câu 8: Để đo khối lượng của một vật, ta nên dùng:
A. thước đo.               B. cân.             C. nhiệt kế.              		D. đồng hồ.
Câu 9: Sắp xếp thứ tự các bước sau để đo chiều cao của em:
(1) Đọc số liệu ở vạch chia gần nhất tại điểm vừa đánh dấu và ghi kết quả đo.
(2) Đặt 1 tấm bìa cứng lên đỉnh đầu ấn sát vuông góc với mặt tường.
(3) Đứng thẳng, áp lưng vào thước dây sao cho gót chân chạm tường.
(4) Dùng thước dây 2m gắn thẳng trên tường phẳng, sao cho vạch 0 sát mép sàn.
(5) Dùng bút chì kẻ 1 đường thẳng nhỏ đánh dấu vị trí đỉnh đầu trên tường.
A. (1) (3) (4) (2) (5)                               B. (4) (3) (2) (5) (1)
C. (5) (4) (3) (2) (1)                                D. (3) (4) (2) (5) (1)
Câu 10: Đơn đo nhiệt độ của một vật được dùng ở các nước Châu Âu là
A. oC                      B. cm             C. oF              		D. kg
Câu 11: Trong các tính chất sau, đâu là các tính chất hóa học?
A. Trạng thái	B. Tính dẫn điện	       C. Sự phân hủy	     D. Tính dẻo
Câu 12: Trong các tính chất sau, đâu là các tính chất hóa học của nước?
A. Tác dụng với kim loại kiềm. 		B. Không màu	
C. Sôi ở 100oC.				D. Nóng chảy ở 0oC.
Câu 13: Trong các dãy sau, dãy nào gồm toàn các chất?
A. Bát, đĩa, chảo, thìa.	 		B. Nước, muối, sắt, nhôm.	
C. Chậu nhôm, thìa nhôm.		          D. Lọ muối, bát sứ, bàn gỗ
Câu 14: Giọt sương tồn tại ở trạng thái là:
A. Thể lỏng           B. Thể rắn              C. Thể khí             D. Thể plasma
Câu 15: Hiện tượng nào sau đây là quá trình nóng chảy và đông đặc của chất?
A. Hình thành đám mây và mưa                   B. Làm kem từ nước ép hoa quả
C. Chế tác trang sức vàng, bạc                      D. Nén khí trong bình Gas
Câu 16: Oxygen có vai trò là:
A. Là thức ăn nuôi sống sinh vật           B. Giúp thực vật hô hấp vào ban ngày
C. Oxygen đốt cháy nhiên liệu                D. Giúp thực vật quang hợp vào ban ngày    
Câu 17: Đâu không phải là cách để dập tắt đám cháy xăng dầu?
A. Phun nước        B. Phủ chăn ẩm       C. Phủ cát          D. Bình chữa cháy tạo bọt 
Câu 18:  Thành phần chính trong không khí không chứa khí nào sau đây:
A. Oxygen             B. Carbon dioxide               C. Nitrogen                 D. Hydrogen
Câu 19:  Biện pháp nào làm giảm ô nhiễm không khí do con người gây ra?
A. Đốt lửa trại lớn trong rừng cây                    B. Đi xe ôtô tránh khói bụi                  
C. Đốt cháy rác thải sinh hoạt                          D. Đun bếp than tổ ong
Câu 20: Nguyên liệu nào sau đây tạo thành vật liệu thép không gỉ? (thép= sắt+carbon)
A. Quặng hemantite (sắt)                    B. Quặng apatite (phosphorus)     
C. Quặng bauxite (nhôm)                   D. Đá vôi (nhựa)
Câu 21: Nhiên liệu thường dùng cho động cơ đốt trong của xe máy là:
A. Than                   B. Dầu                       C. Xăng               D. Điện
Câu 22: Sử dụng than trong phòng kín có thể gây ngộ độc khí nào sau đây?
A. CO2                    B. CO                     C. NO                          D. NO2
Câu 23: Đâu là thực phẩm?
A. Ngô                  B. Sắn                   C. Thịt lợn              D. Lúa mì
Câu 24: Thực phẩm nào sau đây giàu chất béo?
A. Bánh mì           B. Thịt bò              C. Nấm                   D. Dầu mè
Câu 25: Thực phẩm nào sau đây giàu chất đạm?
A. Bánh mì           B. Thịt bò              C. Nấm                   D. Dầu mè
3. Hướng dẫn về nhà (3 phút)
- Trình bày lại đáp án đề cương
- Ôn tập nội dung chương 1,2 và 3 chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1.
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